DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA LÝ  LUẬN CHÍNH TRỊ 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Phan Thị Thùy
	Trang
	0937 073 634
	

	2
	Lê Thị Hồng 
	Vân
	0982 587 885
	

	3
	Nguyễn Thị 
	Dinh
	0904 933 843
	

	4
	Đinh Thị 
	Huyên
	0975 902 369
	

	5
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	0909 020 729
	

	6
	Lê Thị Mai
	Hường
	0989 373 124
	

	7
	Nguyễn Ngọc 
	Quỳnh
	0983 537 391
	

	8
	Cao Thị Hồng
	Thắm
	0979 798 838
	

	9
	Đỗ Thị 
	Thơm
	0988 610 883
	

	10
	Trần Thị Hồng
	Thu
	0987 799 200
	

	11
	Bùi Thành
	Dũng
	0917 901 394
	

	12
	Hoàng Thị
	Trang
	0868573576
	

	13
	Trần Văn
	Lượng
	0903 035 685
	

	14
	Đỗ Thị
	Ngát
	0975 354 804
	

	15
	Phạm Thị 
	Vinh
	0917 808 159
	

	16
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	0918 704 826
	

	

	19
	Nguyễn Thị Minh 
	Quý
	 
	Tổ Anh Văn

	20
	Nguyễn Thị Kim
	Kỷ
	0908 042 944
	

	21
	Trương Thị Minh
	Hà
	9 043 996
	

	22
	Vương Thanh 
	Thuỷ
	0903 934 422
	

	23
	Nguyễn Thị Bảo
	Trân
	0976 000 861
	

	24
	Trần Bạch 
	Tuyết
	0169 551 5109 
	

	25
	Nguyễn Thị Thu
	Tâm
	0907 699 629
	

	26
	Vũ Hạnh
	Chiêu
	0909 305 082
	

	27
	Võ Thị Hồng 
	Lan
	0919 748 478
	

	28
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	0932 482 715
	

	29
	Lê Thị 
	Mỹ
	0169 219 2195
	Tổ Văn

	30
	Nguyễn Thị Thu
	Hoài
	0988 575 555
	

	31
	Nguyễn Quỳnh
	Giao
	0903 669 334
	Tổ Lý

	32
	Nguyễn Văn 
	Đông
	0903 179 777
	

	33
	Cao Đình Trung
	Hậu
	0955 584 889
	

	34
	Nguyễn Thanh
	Tú
	0908 255 177
	

	35
	Đặng Thị Kiến 
	Trúc
	0918 376 847
	

	36
	Trần Thị Ánh
	Tuyết
	0983 024 006 
	

	37
	Trần Kim Thu
	Liễu
	0122 874 7055
	Tổ Hóa

	38
	Nguyễn Phương 
	Hà
	0988 193 279
	

	39
	Nguyễn T. Huyền 
	Nga
	0988 648 384
	

	40
	Nguyễn Huỳnh Mai
	Hạnh
	0906 523 112
	

	41
	Trịnh Khắc
	Vũ
	0908 657 007
	

	42
	Nguyễn Tiến 
	Dương
	0939 356 294 
	Tổ Toán

	43
	Phạm Thị Thu 
	Nga
	0908 250 261
	

	44
	Cao Thị 
	Nga
	0938 261 676 
	

	45
	Nguyễn Thị Cẩm
	Thạch
	 0983 403 300
	

	46
	Ngô Thị Thanh
	Tú
	0169 327 7999
	

	47
	Lê Lan 
	Hương
	0907 164 610
	

	48
	Hà Như
	Mai
	0978 666 804
	

	49
	Nguyễn Thị
	Thủy
	0915 226 062
	

	50
	Nguyễn Đức
	Thắng
	0908 221 056
	Tổ Thể Dục

	51
	Giang Phi
	Hùng
	0906 151 733
	

	52
	Trương Hữu
	Tân
	0166 363 8080
	

	53
	Lê Thái
	Hùng
	0908 453 132
	

	54
	Nguyễn Mạnh
	Phương
	0918 003 216
	

	55
	Nguyễn Phú
	Tân
	0937 979 827
	

	56
	Sỹ Thị 
	Chung
	0986 819 902
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	VĂN PHÒNG KHOA
	54 490 595

	2
	Đỗ Ngọc
	Mỹ
	38 626 201
	0908 161 911
	TRƯỞNG KHOA

	3
	Nguyễn Tiến
	Dương
	35 166 910
	0939 356 294
	PHÓ KHOA

	4
	Trần Kim Thu
	Liễu
	38 635 003
	0122 874 7055
	PHÓ KHOA

	5
	Sỹ Thị
	Chung
	
	0163 912 7577
	THƯ KÝ KHOA


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: NNLCB CỦA MÁC - LÊNIN

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Phan Thị Thùy
	Trang
	
	0937 073 634
	

	2
	Lê Thị Hồng
	Vân
	62 756 792
	0909 587 886
	

	3
	Đỗ Ngọc
	Mỹ
	38 626 201
	0908 161 911
	

	4
	Lê Thị Mai
	Hường
	
	0989 373 124
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: ĐLCMVN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Nguyễn Anh
	Kiệt (TT)
	38 554 200
	0909 020 729
	Tổ trưởng

	2
	Đinh Thị
	Huyên
	
	0975 902 369
	

	3
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	
	0983 537 391
	

	4
	Đỗ Thị
	Thơm
	
	0988 610 883
	

	5
	Nguyễn Thị
	Dinh
	22 470 923
	0904 933 843
	

	6
	Phạm Thị 
	Vinh
	
	0917 808 159
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: PL 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Trần Thị Hồng
	Thu
	66 703 808
	0987 799 200
	Tổ trưởng

	2
	Lương Thị Thanh
	Hà
	35 884 168
	0909 439 333

	

	3
	Cao Thị Hồng
	Thắm
	
	0979 798 838
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: TTHCM
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Nguyễn Thị
	Mai (TT)
	38 592 258
	0988 034 024
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn .Đ.  Bảo
	Châu
	
	0988 533 588
	

	3
	Bùi Thành
	Dũng
	
	0917 901 394
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: ANH VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Vương Thanh
	Thủy (TT)
	38 611 157
	0903 934 422
	Tổ trưởng

	2
	Trương Thị Minh
	Hà
	62 939 020
	0908 853 971
	

	3
	Nguyễn Thị Minh
	Quý
	35 160 826
	0938 182 016
	

	4
	Nguyễn Thị Bảo
	Trân
	38 112 183
	0976 000 861
	

	5
	Trần Bạch
	Tuyết
	38 031 844
	0169 278 8648
	

	6
	Nguyễn Thị Thu
	Tâm
	38 460 762
	0907 699 629
	

	7
	Võ Thị Hồng
	Lan
	
	0919 748 478
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	35 591 569
	0932 482 715
	

	9 
	Lê Nguyễn Mỹ
	Trâm
	
	0165 362 6064
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Lê Thị
	Mỹ (TT)
	36 061 881
	0169 219 2195
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Hoài
	62 925 457
	0988 575 555
	

	3
	Đặng Thị Nhật 
	Minh
	
	0918 704 826
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: LÝ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Nguyễn Quỳnh
	Giao (TT)
	38 112 169
	0903 669 334
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Văn
	Đông
	39 967 744
	0903 179 777
	

	3
	Cao Đình Trung
	Hậu
	37 582 388
	0955 584 889
	

	4
	Nguyễn Thanh
	Tú
	38 458 674
	0908 255 177
	

	5
	Đặng Thị Kiến
	Trúc
	39 165 034
	0913 376 847
	

	6
	Trần Thị Ánh
	Tuyết
	
	0983 024 006
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: HÓA
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Trần Kim Thu
	Liễu 
	38 635 003
	0122 874 7055
	

	2
	Nguyễn Phương
	Hà
	62 837 977
	0988 193 279
	

	3
	Nguyễn T. Huyền
	Nga
	22 449 388
	0988 648 384
	Tổ trưởng

	4
	Nguyễn Huỳnh Mai
	Hạnh
	35 125 850
	0906 523 112
	

	5
	Trịnh Khắc
	Vũ
	35 531 607
	0908 657 007
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: TOÁN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Phạm Thị Thu
	Nga (TT)
	39 900 430
	0908 250 261
	Tổ trưởng

	2
	Nguyễn Tiến
	Dương
	35 166 910
	0939 356 294
	

	3
	Cao Thị
	Nga
	35 103 965
	0938 261 676
	

	4
	Nguyễn Thị Cẩm
	Thạch
	62 959 916
	0983 403 300
	

	5
	Hà Như
	Mai
	
	0978 666 804
	

	6
	Nguyễn Thị
	Thủy
	
	0915 226 062
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB – CC – VC TỔ: THỂ DỤC
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐT NHÀ RIÊNG
	ĐT DI ĐỘNG
	GHI CHÚ



	1
	Nguyễn Đức
	Thắng
	38 207 384
	0908 221 056
	Tổ trưởng

	2
	Lê Thái
	Hùng
	
	0908 453 132
	

	3
	Nguyễn Mạnh
	Phương
	
	0918 003 216
	

	4
	Nguyễn Phú
	Tân
	
	0907 979 827
	

	5
	Giang Phi
	Hùng
	
	0906 151 733
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


